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MÔN HỌC: Ngữ văn  LỚP 6
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 Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

HỌC KỲ I
 Học kỳ I:  Từ tuần 1 đến tuần 18: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết; 

	Tiết thứ
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	Bài 1. Tôi và các bạn
	10
	Tuần
	
	

	1
	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	1
	Máy tính
	Lớp học

	2
	Bài học đường đời đầu tiên
	2
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	3
	Bài học đường đời đầu tiên (tiếp)
	
	
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	4
	Thực hành tiếng Việt
	1
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	5
	Nếu cậu muốn có một người bạn
	2
	2
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	6
	Nếu cậu muốn có một người bạn (tiếp)
	
	
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	7
	Thực hành tiếng Việt
	1
	
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	8
	Bắt nạt
	2
	
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	9
	Bắt nạt (tiếp)
	
	3
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	10
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
	1
	
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	
	Bài 2. Gõ cửa trái tim
	10 
	
	
	

	11
	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	12
	Chuyện cổ tích về loài người
	2
	
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	13
	Chuyện cổ tích về loài người (tiếp)
	1
	4
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	14
	Thực hành tiếng Việt
	1
	
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	15
	Mây và sóng
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	16
	Thực hành tiếng Việt
	1
	
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	17
	Bức tranh của em gái tôi
	2
	5
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	18
	Bức tranh của em gái tôi (tiếp)
	
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	19
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	
	Bài 3. Yêu thương và chia sẻ 
	10 
	
	
	

	20
	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	21
	Cô bé bán diêm
	2
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	22
	Cô bé bán diêm (tiếp)
	
	6
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	23
	Thực hành tiếng Việt
	1
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	24
	Gió lạnh đầu mùa
	2
	
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	25
	Gió lạnh đầu mùa (tiếp)
	1
	7
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	   26
	Thực hành tiếng Việt
	1
	
	Phiếu học tập
	Lớp học

	27
	Con chào mào
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	28
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	29
	Đọc mở rộng
	1
	8
	bảng phụ
	Lớp học

	
	Bài 4. Quê hương yêu dấu
	9 tiết
	
	
	

	30
	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	31
	Chùm ca dao về quê hương, đất nước
	2
	
	Máy tính
	Lớp học

	32
	Chùm ca dao về quê hương, đất nước (tiếp)
	
	
	Máy tính
	Lớp học

	33
	Thực hành tiếng Việt
	1
	9
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	34
	Chuyển cổ nước mình
	1
	
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	35
	Cây tre Việt Nam
	1
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	36
	Cây tre Việt Nam (tiếp)
	1
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	37
	Thực hành tiếng Việt
	1
	10
	Bảng phụ
	Lớp học

	38
	Tập làm một bài thơ lục bát
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	
	Bài 5. Những nẻo đường xứ sở
	10 
	
	
	

	39
	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	
	Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I
	3 
	
	
	

	40
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	41
	Kiểm tra giữa học kì I
	2
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	42
	Kiểm tra giữa học kì I
	
	11
	
	Lớp học

	43
	Cô Tô
	
	
	Máy tính
	Lớp học

	44
	Cô Tô (tiếp)
	2
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	45
	Thực hành tiếng Việt
	1
	12
	Bảng phụ
	Lớp học

	46
	Hang Én
	2
	
	Máy tính
	Lớp học

	47
	Hang Én (tiếp)
	
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học

	48
	Thực hành tiếng Việt
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	49
	Cửu Long Giang ta ơi
	1
	13
	Bảng phụ
	Lớp học

	50
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	1
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	51
	Đọc mở rộng
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	52
	Trả bài kiểm tra giữa kì
	1
	
	Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học

	53
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em 
	3
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	54
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em 
	
	14
	Bảng phụ
	Lớp học

	55
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (đánh giá và sửa bài)
	
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	56
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em
	2
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	57
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em
	
	15
	Bảng phụ
	Lớp học

	58
	Thực hành: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	59
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	60
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	61
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em; Đánh giá và sửa bài.
	1
	16
	Máy tính
	Lớp học

	62
	Nói và nghe: Kể về một trải nghiệm của em
	1
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	63
	Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát
	2
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	64
	Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát (đánh giá và sửa bài)
	
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	65
	Nói và nghe: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	66
	Thực hành viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	1
	17
	Máy tính
	Lớp học

	67
	Thực hành viết bài văn tả cảnh sinh hoạt; đánh giá và sửa bài
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	68
	Nói và nghe: Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến
	1
	
	Máy tính
	Lớp học

	
	Ôn tập, kiểm tra học kì I

	4 tiết
	
	
	

	69
	Ôn tập học kì I
	1
	18
	Máy tính
	Lớp học

	70
71
	Kiểm tra học kì I
	2
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	72
	Trả bài kiểm tra học kỳ I
	1
	
	Bài kiểm tra của học sinh
	Lớp học



	
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)




Nguyễn Xuân Phát
	
	
	Bình Dương, ngày  13  tháng 9   năm 2021
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)




Võ Tấn Hiển




